
STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.16 9.162 8.985

2

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.28 9.162 9.031

3

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.24 9.162 9.031

4

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.32 9.162 9.043

5

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.32 9.162 9.023

6

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.36 9.162 9.026

7

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.16 9.162 9.019

8

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.12 9.162 9.032

9

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.24 9.162 9.031

10

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.28 9.162 9.029

11 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.28 9.162 9.025

12

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.12 9.162 9.045

13

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.28 9.162 9.016

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.36 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.36 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.2 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.16 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.24 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.16 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.12 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.2 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.12 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.28 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1103-05

Tên Giảng Viên: Đào Trung Thành



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.32 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.24 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.16 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.36 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.36 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.32 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.36 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.28 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.16 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.28 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.28 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.249 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.412 9.162 9.019

2

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.529 9.162 9.029

3

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 8.941 9.162 8.985

4

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.529 9.162 9.031

5

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.412 9.162 9.019

6

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.529 9.162 9.043

7

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.529 9.162 9.032

8

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.412 9.162 9.031

9

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.529 9.162 9.026

10

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.412 9.162 9.031

11

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.412 9.162 9.045

12

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.529 9.162 9.023

13 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.529 9.162 9.025

14

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.294 9.162 9.016

15 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.176 9.162 9.01

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.412 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.294 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.412 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.294 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.529 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.412 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.412 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.294 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1103-10

Tên Giảng Viên: Trần Thị Ngọc



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.529 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.529 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 8.941 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.529 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.412 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.529 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.176 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.412 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.412 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.529 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.529 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.405 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.569 9.162 9.029

2

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.385 9.162 9.031

3

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.292 9.162 9.032

4

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.569 9.162 8.985

5

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.569 9.162 9.023

6

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.538 9.162 9.026

7 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.6 9.162 9.025

8

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.446 9.162 9.031

9

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.446 9.162 9.016

10

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.508 9.162 9.031

11

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.477 9.162 9.019

12

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.508 9.162 9.043

13

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.477 9.162 9.045

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.569 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.538 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.385 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.415 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.385 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.415 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.292 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.385 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.477 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.446 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1103-04

Tên Giảng Viên: Đặng Thị Ngọc Thủy



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.569 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.508 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.569 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.538 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.538 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.508 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.569 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.446 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.477 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.569 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.6 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.488 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các 

kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu 

cầu 8.6 9.162 9.029

2 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 8.95 9.162 9.031

3

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 8.75 9.162 9.026

4

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 8.65 9.162 8.985

5

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng 8.8 9.162 9.032

6

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.05 9.162 9.023

7

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn 

cải thiện kết quả học tập 8.5 9.162 9.019

8

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học 

tập khi bắt đầu môn 8.55 9.162 9.031

9

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 8.45 9.162 9.031

10

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 8.9 9.162 9.043

11

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ 8.95 9.162 9.045

12 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 8.55 9.162 9.025

13

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 8.95 9.162 9.016

14

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 8.9 9.162 9.019

15 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 8.5 9.162 9.01

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 8.9 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này 8.7 9.162 9.016

18 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 8.95 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này 8.7 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng 8.8 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 8.9 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ 8.95 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 8.95 9.162 9.016

24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.05 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học 

tập khi bắt đầu môn 8.55 9.162 9.031

Mã Giảng Viên: 0103-15

Tên Giảng Viên: Nguyễn Hoàng Nam



26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 8.65 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 8.75 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 8.9 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 8.9 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 8.5 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 8.45 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn 

cải thiện kết quả học tập 8.5 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các 

kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu 

cầu 8.6 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 8.55 9.162 9.025

Điểm trung bình 8.744 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.451 9.162 9.029

2

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.373 9.162 9.032

3

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.412 9.162 9.031

4

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.49 9.162 8.985

5

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.49 9.162 9.019

6

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.412 9.162 9.026

7

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.373 9.162 9.031

8

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.49 9.162 9.031

9

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.333 9.162 9.043

10

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.373 9.162 9.023

11 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.49 9.162 9.025

12

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.412 9.162 9.045

13

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.412 9.162 9.016

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.412 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.451 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.373 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.412 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.412 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.412 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.373 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.373 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.412 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.412 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1103-07

Tên Giảng Viên: Nguyễn Thị Hồng



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.373 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.373 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.49 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.412 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.451 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.333 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.412 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.49 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.49 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.451 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.49 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.421 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp 

liên kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.63 9.162 9.019

2

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.481 9.162 8.985

3

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.556 9.162 9.032

4

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.407 9.162 9.031

5

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.556 9.162 9.026

6

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.481 9.162 9.043

7

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.481 9.162 9.023

8

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.407 9.162 9.031

9

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.481 9.162 9.019

10

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.556 9.162 9.031

11

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.63 9.162 9.045

12 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.481 9.162 9.025

13

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.481 9.162 9.029

14

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.556 9.162 9.034

15

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.556 9.162 9.016

16

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.333 9.162 9.016

17 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.63 9.162 9.01

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.407 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.333 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.556 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.556 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.63 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.556 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 0302-08

Tên Giảng Viên: Phan Quang Văn



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.481 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.407 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.481 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.556 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp 

liên kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.63 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.481 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.63 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.556 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.481 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.481 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.481 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.512 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.75 9.162 9.029

2

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 10 9.162 9.026

3 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.75 9.162 9.025

4

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 10 9.162 9.031

5

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.75 9.162 9.016

6

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 10 9.162 9.043

7

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.75 9.162 9.031

8

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 10 9.162 9.031

9

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.5 9.162 9.032

10

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 10 9.162 8.985

11

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.75 9.162 9.023

12

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.75 9.162 9.019

13

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.5 9.162 9.045

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 10 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 10 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.5 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.5 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.75 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.5 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.5 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.5 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.5 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.75 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 0408-02

Tên Giảng Viên: Đào Đình Thuần



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.75 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 10 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 10 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 10 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 10 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 10 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 10 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 10 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.75 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.75 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.75 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.794 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.333 9.162 8.985

2

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.333 9.162 9.043

3

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.238 9.162 9.031

4

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.238 9.162 9.031

5

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.238 9.162 9.023

6

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.429 9.162 9.019

7

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.429 9.162 9.026

8

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.048 9.162 9.031

9

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.238 9.162 9.032

10

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.238 9.162 9.029

11

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.143 9.162 9.016

12 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.429 9.162 9.025

13

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.143 9.162 9.045

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.238 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.333 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.143 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.048 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.048 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.048 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.238 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.143 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.143 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.143 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1103-09

Tên Giảng Viên: Nguyễn Phương Đông



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.238 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.238 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.333 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.429 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.333 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.333 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.238 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.238 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.429 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.238 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.429 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.249 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.492 9.162 9.043

2

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.46 9.162 9.029

3

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.333 9.162 9.031

4

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.365 9.162 9.031

5

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.397 9.162 9.026

6

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.365 9.162 8.985

7

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.302 9.162 9.031

8

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.333 9.162 9.023

9

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.46 9.162 9.032

10

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.27 9.162 9.019

11

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.302 9.162 9.016

12

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.365 9.162 9.045

13 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.492 9.162 9.025

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.302 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp 

liên kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.333 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.524 9.162 9.034

17

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.333 9.162 9.016

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.365 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.333 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.46 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.524 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.365 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.302 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 0407-06

Tên Giảng Viên: Nguyễn Văn Bình



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.333 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.333 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 9.365 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 9.397 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp 

liên kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.333 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.492 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.302 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.302 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.27 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.46 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.492 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.378 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.5 9.162 9.031

2

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.375 9.162 9.043

3

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.5 9.162 9.032

4

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.375 9.162 9.019

5

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 9.25 9.162 8.985

6

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.5 9.162 9.029

7

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.375 9.162 9.031

8

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.375 9.162 9.023

9

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.25 9.162 9.019

10

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 9.375 9.162 9.026

11

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.5 9.162 9.031

12

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.5 9.162 9.034

13

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.5 9.162 9.045

14 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.375 9.162 9.025

15

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.5 9.162 9.016

16

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.375 9.162 9.016

17

Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên 

lớp 9.25 9.162 9.01

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.5 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.5 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.5 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.5 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.5 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.375 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1101-09

Tên Giảng Viên: Vũ Thị Lan Anh



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.375 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.375 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 9.25 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 9.375 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.25 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.375 9.162 9.043

30

Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên 

lớp 9.25 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.5 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.375 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.5 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.375 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.404 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.333 9.162 9.031

2

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 9.333 9.162 9.016

3

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, 

giải thích rõ ràng 9.385 9.162 9.032

4

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho 

các hình thức học tập 9.436 9.162 9.034

5

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

giới thiệu đầy đủ 9.436 9.162 9.045

6

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.436 9.162 9.016

7

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.385 9.162 9.023

8

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 9.333 9.162 9.031

9

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 9.282 9.162 8.985

10

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 9.385 9.162 9.026

11

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.282 9.162 9.019

12

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 9.333 9.162 9.043

13

Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên 

lớp 9.385 9.162 9.01

14

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.385 9.162 9.031

15

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 9.333 9.162 9.019

16

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt 

theo yêu cầu 9.282 9.162 9.029

17 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.385 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.361 9.162 9.024

Mã Giảng Viên: 0402-01

Tên Giảng Viên: Nguyễn Phương



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa
Điểm TB 

Trường

1
Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào 

quá trình học tập
9,568 9,162 9,026

2
Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn cải 

thiện kết quả học tập
9,622 9,162 9,019

3 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 9,514 9,162 9,031

4
Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng dạy 

môn học
9,622 9,162 9,043

5
Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư 

duy phê phán
9,622 9,162 8,985

6
Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng
9,514 9,162 9,032

7
Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

phù hợp với tính chất đặc thù môn học
9,676 9,162 9,031

8
Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, chuyên 

ngành cần thiết
9,514 9,162 9,023

9
Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên kết 

giữa các vấn đề môn học với thực tiễn
9,622 9,162 9,019

10
Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập 

khi bắt đầu môn
9,622 9,162 9,031

11
Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các 

hình thức học tập
9,568 9,162 9,034

12 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9,676 9,162 9,025

13
Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ
9,568 9,162 9,045

14
Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này
9,514 9,162 9,016

15
Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các 

kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu cầu
9,676 9,162 9,029

16
Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề 

nghiệp cho bạn
9,568 9,162 9,016

17 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9,622 9,162 9,01

18 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 9,514 9,162 9,031

19
Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này
9,514 9,162 9,016

20
Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng
9,514 9,162 9,032

21
Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các 

hình thức học tập
9,568 9,162 9,034

22
Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ
9,568 9,162 9,045

Mã Giảng Viên: 1101-03

Tên Giảng Viên: Nguyễn Quốc Phi



23
Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề 

nghiệp cho bạn
9,568 9,162 9,016

24
Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, chuyên 

ngành cần thiết
9,514 9,162 9,023

25
Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập 

khi bắt đầu môn
9,622 9,162 9,031

26
Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư 

duy phê phán
9,622 9,162 8,985

27
Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào 

quá trình học tập
9,568 9,162 9,026

28
Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên kết 

giữa các vấn đề môn học với thực tiễn
9,622 9,162 9,019

29
Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng dạy 

môn học
9,622 9,162 9,043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9,622 9,162 9,01

31
Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

phù hợp với tính chất đặc thù môn học
9,676 9,162 9,031

32
Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn cải 

thiện kết quả học tập
9,622 9,162 9,019

33
Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các 

kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu cầu
9,676 9,162 9,029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9,676 9,162 9,025
Điểm trung bình 9.882 9.56 9.143



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù 

hợp với tính chất đặc thù môn học 9.064 9.162 9.031

2

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải thích rõ 

ràng 9.064 9.162 9.032

3

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập khi 

bắt đầu môn 9.064 9.162 9.031

4

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn cải thiện 

kết quả học tập 9.009 9.162 9.019

5 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 8.972 9.162 9.031

6

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư duy 

phê phán 9.046 9.162 8.985

7

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào quá 

trình học tập 9.083 9.162 9.026

8

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng dạy môn 

học 9.101 9.162 9.043

9

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, chuyên ngành 

cần thiết 9.119 9.162 9.023

10

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các kiến 

thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu cầu 9.064 9.162 9.029

11

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới thiệu đầy 

đủ 9.064 9.162 9.045

12 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.046 9.162 9.025

13

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề 

nghiệp cho bạn 9.046 9.162 9.016

14 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.064 9.162 9.01

15

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên kết giữa 

các vấn đề môn học với thực tiễn 9.083 9.162 9.019

16

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các hình 

thức học tập 9.028 9.162 9.034

17 Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn này 9.028 9.162 9.016

18 Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn học 8.972 9.162 9.031

19 Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn này 9.028 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải thích rõ 

ràng 9.064 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các hình 

thức học tập 9.028 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới thiệu đầy 

đủ 9.064 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề 

nghiệp cho bạn 9.046 9.162 9.016

Mã Giảng Viên: 1101-08

Tên Giảng Viên: Phan Thị Mai Hoa



24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, chuyên ngành 

cần thiết 9.119 9.162 9.023

25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập khi 

bắt đầu môn 9.064 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư duy 

phê phán 9.046 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào quá 

trình học tập 9.083 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên kết giữa 

các vấn đề môn học với thực tiễn 9.083 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng dạy môn 

học 9.101 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.064 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù 

hợp với tính chất đặc thù môn học 9.064 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn cải thiện 

kết quả học tập 9.009 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các kiến 

thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo yêu cầu 9.064 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.046 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.056 9.162 9.024



STT Tiêu chí đánh giá Điểm TB GV Điểm TB Khoa Điểm TB Trường

1

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.115 9.162 9.031

2

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 9.038 9.162 9.026

3

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học 

tập khi bắt đầu môn 9.038 9.162 9.031

4

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 8.931 9.162 9.043

5

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.053 9.162 9.023

6

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 9.038 9.162 8.985

7

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn 

cải thiện kết quả học tập 9.099 9.162 9.019

8

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.084 9.162 9.031

9

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng 9.084 9.162 9.032

10

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo 

yêu cầu 9.038 9.162 9.029

11

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.008 9.162 9.019

12

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các 

hình thức học tập 9.115 9.162 9.034

13 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.038 9.162 9.025

14

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.023 9.162 9.016

15

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ 9.084 9.162 9.045

16

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này 9.053 9.162 9.016

17 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.023 9.162 9.01

18

Giảng đường và thiết bị đáp ứng yêu cầu môn 

học 9.115 9.162 9.031

19

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn 

này 9.053 9.162 9.016

20

Mục tiêu của môn học được cung cấp đầy đủ, giải 

thích rõ ràng 9.084 9.162 9.032

21

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các 

hình thức học tập 9.115 9.162 9.034

22

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được giới 

thiệu đầy đủ 9.084 9.162 9.045

23

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng 

nghề nghiệp cho bạn 9.023 9.162 9.016

24

Môn học cung cấp cho các kiến thức cơ sở, 

chuyên ngành cần thiết 9.053 9.162 9.023

Mã Giảng Viên: 0402-12

Tên Giảng Viên: Nguyễn Thị Cúc



25

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học 

tập khi bắt đầu môn 9.038 9.162 9.031

26

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn 

có tư duy phê phán 9.038 9.162 8.985

27

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia 

vào quá trình học tập 9.038 9.162 9.026

28

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên 

kết giữa các vấn đề môn học với thực tiễn 9.008 9.162 9.019

29

Giảng viên thực hiện đúng theo lịch trình giảng 

dạy môn học 8.931 9.162 9.043

30 Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp 9.023 9.162 9.01

31

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập phù hợp với tính chất đặc thù môn học 9.084 9.162 9.031

32

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn 

cải thiện kết quả học tập 9.099 9.162 9.019

33

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được 

các kiến thức và kỹ năng sinh viên phải đạt theo 

yêu cầu 9.038 9.162 9.029

34 Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 9.038 9.162 9.025

Điểm trung bình 9.051 9.162 9.024


